PHẦN I: ĐIỆN
Câu 1: Ở chế độ khởi động lạnh hiệu điện thế đánh lửa Uđl tăng
a. 10-20 %               
b. 20-30%           
c. 30-40%               
d. 100%
Câu 2: Hiệu điện thế đánh lửa có giá trị cực đại ở chế độ
a. Khởi động và tăng tốc              
b. Động cơ ổn định
c. Cầm chừng
d. Đầy tải
Câu 3: Tần số đánh lửa tỉ lệ thuận với
a. Vòng quay trục khủyu              
b. Số xilanh động cơ
c. Số vòng quay và số xy lanh động cơ     
d. Dung tích xylanh và số vòng quay
Câu 4: Tia lửa điện dung dao động với tần số và dòng lớn sẽ gây
a. Nhiễu vô tuyến và tiêu hao nhiên liệu                             
b. Mòn điện cực bougie và nhiễu vô tuyến                              
c. Cháy kích nổ và nhiễu vô tuyến                                                         
d. Tiêu hao nhiên liệu và  mòn điện cực bougie
Câu 5: Thời gian kéo dài tia lửa điện cảm so với tia lửa điện dung là
a. 100-1000 lần                                   
b. 1000-2000 lần
c. 3000-4000 lần                                 
d. 2000-4000 lần
Câu 6: Tia lửa điện cảm có màu
a. Xanh sáng                                        
b. Vàng tím
c. Đỏ gạch                                             
d. Sáng trắng
Câu 7: Để phục vụ cho đánh lửa,biến áp đánh lửa [bobine] có thể tạo ra hiệu điện thế cao
a. 10000-20000 V                                  
b. 10000-30000V
c. 12000-30000V                                    
d. 12000-40000V
Câu 8: Cuộn dây thứ cấp của bobine được quấn
a. 250-400 vòng                                       
b. 1000-10000 vòng
c. 10000-15000 vòng                               
d. 19000-26000 vòng
Câu 9: Cuộn dây sơ cấp của bobine được quấn
a. 100-200 vòng                                        
b. 250-300 vòng
c. 250-400 vòng                                         
d. 500-700 vòng
Câu 10: Các cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa khi thay đổi tốc độ 
a. Bộ điều chỉnh góc đánh lửa ly tâm và chân không             
b. Bộ điều chỉnh góc đánh lửa chân không
c. Bộ điều chỉnh góc đánh lửa  theo trị số octance  
d. Bộ điều chỉnh góc đánh lửa ly tâm
Câu 11: Ở kì cháy bougie có thể đạt nhiệt độ
a. 10000C                                                   
b. 15000C
c. 2000o C                                                   
d. 2500oC
Câu 12: Khả năng xuất hiện tia lửa trên điện cực bougie phụ thuộc vào
a. Áp xuất trong xilanh  quá trình nén      
b. Khe hở bougie với pitton
c. Nhiệt độ điện cực trung tâm                  
d. Chủng loại bougie
Câu 13: Khe hở bougie nhỏ sẽ làm
a. Tăng công suất động cơ                                
b. Giảm ô nhiễm
c. Hao nhiên liệu                                               
d. Bougie dể tiếp xúc hoà khí
Câu 14: Bougie nóng dùng cho động cơ
a. Có tỉ số nén thấp                                             
b. Có tỉ số nén cao
c. Cả 2 đểu đúng                                                 
d. Cả 2 đều sai
Câu 15:  Bougie lạnh dùng cho động cơ
a. Có tỉ số nén cao                                              
b. Có tỉ số nén cao
c. Cả 2 đều đúng                                                 
d. Cả 2 sai
Câu 16: Nhiệt độ làm sạch của bobin là
a. <2000C                                                             
b. 2000C-4000C
c. 500 -1000 0C                                                      
d. >10000C  
Câu 17: Ở hệ thống đánh lửa bằng vít, khi vít mở hẳn sẽ làm
a. Dòng điện mất                                                  
b. Hiệu điện thế mất
c. Từ thông triệt tiêu                                             
d. Mất dòng sơ cấp
Câu 18: Ở hệ thống đánh lửa bán dẫn không vít điểu khiển, cảm biến đánh lửa sẽ làm nhiệm vụ
a. Tạo ra tín hiệu điện áp hay tín hiệu dòng điện
b. Làm mất tín hiệu điện áp hay tín hiệu dòng điện
c. Điều khiển dòng sơ cấp
d. Điều khiển dòng thứ cấp
Câu 19:  Trong cảm biến xung điện từ khi răng cảm biến của rotor đối diện với lõi thép
a. Độ biến thiên từ trường trong cuộn cảm biến bằng 0
b. Suất điện động trong cuộn cảm biến lập tức bị triệt tiêu
c. Tia lửa xuất hiện 
d. Kết thúc quá trình cháy
Câu 20: Độ dẫn điện của phần tử cảm quang  phụ thuộc vào
a. Cường độ dòng áng sáng       
b. Hiệu điện thế phần tử phát quang
c. Khe hở các lổ trên đĩa cảm biến
d. Chất liệu của các phần tử
Câu 21: Bougie có đầu điện cực bằng platin có những đặc tính ngoại trừ
a. Cải thiện đánh lửa 
b. Giảm mòn điện cực
c. Giảm kích thước và trọng lượng bougie
d. Tăng áp suất trong buồng đốt
Câu 22: Cảm biến quang gồm các bộ phận  chính
a. Đèn Led                      
b. 1 photodiode
c. 1 OPAMP                    
d. Cặp quang học và đĩa cảm biến
Câu 23:  Ở hệ thống đánh lửa cảm biến quang vành ngoài của đĩa cảm biến có
a. 4 rãnh                          
b. 240 rãnh
c. 360 rãnh                     
d. 570 rãnh
Câu 24: Accu được sử dụng trên ô tô thì thường là:
a. Axít. 	
b. Kềm.
c. 14 ÷ 28 V.
d. 6 V  10 V 
Câu 25: Trong khoảng thời gian…………accu khởi động có thể tạo ra dòng có cường độ lớn:
a. 1 phút.	
b. 1 giây.
c. (5÷10) giây.	
d. 3 phút.
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Câu 25. Caáu taïo acquy:

a. voû, baûn cöïc, dung dòch ñieän phaân, roto
b. voû, choåi than, moû queït, roto
c. voû, dung dòch H2SO4, taám ngaên, choåi than
d. voû, baûn cöïc, dung dòch H2SO4, taám ngaên

Câu 26. Baûn cöïc döông acquy ñöôïc laøm baèng:

a. Pb3O4 
b. PbO3
c. Pb
d. Pb2O3


Câu 27. Bình acquy ñaày ñieän coù noàng ñoä dung dòch axit laø:

a. 1,08 g/cm3 
b. 1,13 g/cm3 
c. 1,18 g/cm3 
d. 1,27 g/cm3 

Câu 28. Bình acquy maát ñieän 50% coù noàng ñoä dung dòch laø:

a. 1,08 g/cm3 
b. 1,13 g/cm3 
c. 1,18 g/cm3 
d. 1,27 g/cm3

Câu 29. Khi bật chế độ Tail mà không thấy đèn sáng công việc đầu tiên ta phải làm gì? 

a. Thay bóng đèn mới 
b. Thay toàn bộ hệ thống dây diện
c. Kiểm tra Acquy, relay .
d. Thay Relay mới .
Câu 30.  Công dụng chính của đèn pha, dùng để làm gì?
a. chiếu sáng vào ban đêm , xin đường vào ban ngày
b. báo kich thước theo chiều dọc, chiều ngang của xe
c. hỗ trợ cho người khi điều kiện ánh sáng không đủ
d. dùng báo chiều rộng , chiều dài, chiều cao của xe
Câu 31. Yêu cầu về khoảng chiếu sáng ít nhất của đèn pha là bao nhiêu ?

a.  100m
b. 150m
c.  200m
d.  300m

Câu 32. Công suất của đèn code là bao nhiêu?

a. 80w
b. 70w
c. 60 w
d. 50w

Câu 33.Coâng duïng rôle ñeøn:
a. 
b. baûo veä coâng taéc ñeøn.
c. noái taét tieáp ñieåm
d. baûo veä boùng ñeøn.
e. daäp suaát ñieän ñoäng töï caûm. 

Câu 34. Coâng suaát cuûa boùng ñeøn pha:
a. 
b. 80 W
c. 70 W
d. 60 W
e. 50 W

Câu 35. Coâng suaát cuûa boùng ñeøn baùo daây toùc treân taplo:
a. 
b. 1 W
c. 5 W
d. 10 W
e. 20 W 

Câu 36. Maïch ñeøn ñaàu aâm chôø, döông chôø phaân bieät:
a. 
b. Thieáu chaân HL hay HU
c. Thieáu chaân ED hay EL 
d. Coù hay khoâng coù chaân HF 
e. Tuøy thuoäc  giaéc caém cuûa boùng ñeøn

Câu 37. Trong hệ thống tín hiệu trên ô tô dùng loại Flasher:

a. loại bán dẫn
b. loại điện tử
c. loại điện dung
d. loại điện cảm


Câu 38.  Bộ chớp flasher trên ô tô có bao nhiêu chân?

a. 1 chân
b. 2 chân
c. 3 chân
d. 4 chân


Câu 39. Trong mạch báo rẽ có công tắc Hazard chân L nối LL, LR có hiện tượng gì ?

a. Đèn rẽ trái sáng
b. Đèn rẽ phải sáng
c. Cả hai đèn sáng ngắt quãng
d. Cả hai đèn sáng liên tục 

Câu 40. Trong mạch báo rẽ có công tắc Hazard, khi công tắc Hazard ở vị trí On chân B sẽ nối với chân gì?

a. Chân IG
b. Chân BAT
c. Chân L
d. Chân LL 

Câu 41.  Cơ cấu tự động dừng trong môtơ gạt nước có công dụng gì ?
a. Dừng cần gạt ở vị trí cao nhất					
b. Dừng cần gạt ở vị trí thấp nhất					
c. Dừng cần gạt ở một vị trí bất kỳ khi tắt công tắc gạt nước
d. Dừng cần gạt ở vị trí dừng 
Câu 42. Trong cơ cấu tự động dừng, khi người tài xế tắt công tắc gạt nước thì tiếp điểm S sẽ nối với:	

a. Dương accu
b. Âm accu									
c. Chân tốc độ của mô tơ gạt nước
d. Chân W

Câu 43. Trong công tắc điều khiển chế độ phun nước gạt nước âm chờ gồm có các chân nào?

a. B, -1, -2, S, C, E, W
b. B, -1, -2,  C, E, HI
c. B, +1, +2, S, C, E, W
d. B, +1, +2, S, E, W


Câu 44. Motor gạt nước có bao nhiêu chân?

a. 1 chân
b. 2 chân
c. 3 chân
d. 4 chân

Câu 45. Coâng duïng chính cuûa acquy:
a. 
b. cung caáp ñieän cho caùc phuï taûi
c. cung caáp ñieän cho heä thoáng ñaùnh löûa
d. cung caáp ñieän cho heä thoáng khôûi ñoäng
e. cung caáp ñieän cho quaït laøm maùt 

Câu 46. Dung dòch ñieän phaân trong acquy goàm:
a. 
b. H2O + H2CO4
c. H2O + H2SO3
d. H2O + H2CO3
e. H2O + H2SO4

Câu 47. Ñeå saïc nhanh moät bình acquy coù dung löôïng 100Ah, ta phaûi chænh cöôøng ñoä naïp In:
a. 
b. 20A
c. 15A
d. 25A
e. 30A

Câu 48. Khi thaùo bình acquy ra khoûi xe,ta phaûi thaùo:
a. 
b. coïc döông trước
c. coïc aâm trước
d. coïc aâm vaø döông cuøng luùc 
e. thaùo coïc naøo ra tröôùc cuõng ñöôïc 

Câu 49. Acquy maát ñieän 75% coù noàng ñoä dung dòch: 
a. 
b. 1,08 g/cm3 
c. 1,13 g/cm3 
d. 1,18 g/cm3 
e. 1,27 g/cm3

Câu 50. Các bước khi nạp acquy với máy nạp tự động:
a. Vệ sinh bình acquy,chọn cường độ nạp ,chọn chế độ sạc,đọc nồng độ ,chỉnh lại nồng độ.
b. Vệ sinh bình acquy,chọn hiệu điện thế nạp,chọn chế độ sạc,để nguội,đo nồng độ,chỉnh lại nồng độ.
c. Vệ sinh nước bình acquy,chọn hiệu điện thế nạp,chọn bình sạc,đo nồng độ,chỉnh lại nồng độ.
d. Vệ sinh acquy,chọn hiệu điện thế nạp,chọn chế độ sạc,đo nồng độ,chỉnh lại nồng độ.


PHẦN II: ĐỘNG CƠ
Câu 1: Trong động cơ đốt trong “Toàn bộ sự thay đổi trạng thái (thể tích, áp suất, nhiệt đô) của MCCT từ khi mới đưa vào xylanh cho tới khi được thải ra ngoài” được gọi là :
A. Một hành trình.	B. Một chu kỳ	C. Một thì	D. Một kỳ
Câu 2: Nếu nhiệt độ động cơ quá nguội sẽ dẫn đến :
A. Hao mòn các chi tiết lớn.	B. Hiện tượng tự cháy trong động cơ.
C. Công suất động cơ tăng	D. Hoà chộn hỗn hợp nhiên liệu tốt hơn.
Câu 3: Nắp quylát (nắp máy) có công dụng:
A. Kết hợp với xylanh, píttông tạo thành buồng đốt.
B. Để lắp các chi tiết như : bơm nước, lọc nhớt.
C. Làm kín cho động cơ.
D. tất cả ý trên
Câu 4: Công thức tính thể tích làm việc (thể tích công tác) của xy lanh là:
A. Vh =[image: ]	B. Vh =[image: ]
C. Vh =[image: ]	D. Vh =[image: ]
Câu 5: Việc đóng mở các cửa hút, cửa xả của động cơ 2 kỳ dựa vào:
A. Do cạt-te	B. Sự lên xuống của piston
C. Nắp xi lanh	D. Các xu páp
Câu 6: Nếu đầu píttông quá nóng sẽ dẫn đến :
A. Hao mòn các chi tiết lớn.	B. Hoà trộn hỗn hợp nhiên liệu tốt hơn.
C. Hiện tượng tự cháy trong động cơ.	D. Công suất động cơ tăng.
Câu 7: Quả píttông thường chế tạo dạng côn, với đường kính :
A. Trên to, dưới nhỏ  hơn.	B. Giữa nhỏ, trên nhỏ hơn
C. Trên nhỏ, dưới to  hơn.	D. Giữa to, dưới nhỏ hơn.
Câu 8: Thể tích làm việc (thể tích công tác) của xy lanh là khoảng không gian giới hạn giữa:
A. tử điểm hạ (điểm điểm chết dưới) với nắp máy
B. tử điểm thượng (điểm điểm chết trên) với nắp máy
C. tử điểm thượng với xy lanh
D. tử điểm hạ với tử điểm thượng
Câu 9: Công dụng của hệ thống phân phối  khí là gì?
A. Đảm bảo thải sạch khí cháy	B. Đảm bảo điền đầy hỗn hợp hòa khí .
C. a và b đúng	D. a và b sai
Câu 10: Hệ thống nào sau đây không có trên ôtô
A. Động cơ	B. Khung gầm sườn xe
C. Hệ thống truyền động	D. Cơ cấu biến động
Câu 11: Thể tích làm việc của xylanh là bao nhiêu nếu biết : đường kính xylanh : D = 100mm, hành trình S = 80mm.
A. 628,0 cm3	B. 500,4 cm3
C. 694,6 cm3	D. 564,8 cm3
Câu 12: Trên các động cơ xăng ngày nay, thân máy thường đươc chế tạo bằng vật liệu nào sau đây :
A. Thép tấm.	B. Gang hợp kim.
C. Nhôm hợp kim.	D. Gang đúc.
Câu 13: Động cơ 3.0, có nghĩa là:
A. Động cơ có 3 xúp páp	B. Động cơ có 3 xy lanh
C. Động cơ có tỷ số nén  3:1	D. Động cơ có dung tích xy lanh là 3 lít
Câu 14: Píttiông đỉnh bằng có ưu điểm :
A. Đơn giản, dễ chế tạo.	B. Tăng được tỷ số nén trong động cơ.
C. Hòa trộn nhiên liệu tốt hơn.	D. Tăng được hiệu suất của động cơ.
Câu 15: Khoảng chạy píttông (S) là gì ?
A. Là chiều dài quả píttông	B. Là khoảng cách từ chốt píttông tới trục khuỷu
C. Là chiều dài lòng xylanh	D. Là khoảng cách từ ĐCT đến ĐCD
Câu 16: Phần dưới của quả píttông, nơi chốt píttông được cắt bớt nhằm:
A. Cân bằng cho píttông.	B. Giảm trọng lượng quả píttông.
C. Bôi trơn píttông tốt hơn.	D. Tiết kiệm vật liệu.
Câu 17: Trên các động cơ cỡ lớn xylanh được đúc rời đối với thân máy nhằm mục đích
A. Để  đảm bảo không cho nhớt tiếp xúc với bọng nước làm mát.
B. Do nhà chế tạo chứ không nhằm mục đích gì.
C. Thuận tiện cho việc thay thế và sữa chữa.
D. Để nhớt khỏi lên lòng xylanh.
Câu 18: Tại sao cần phải bôi trơn các bề mặt làm việc của chi tiết ?
A. Giảm tiêu hao công suất do ma sát.
B. Làm mát bề mặt chi tiết và trôi đi các mạt kim loại.
C. Giảm độ mòn của chi tiết và bảo vệ chi tiết khỏi gỉ.
D. Tất cả câu trên đều đúng.
Câu 19: Khi động cơ hoạt động ta nghe tiếng kêu “lách tách” nơi giàn đầu xupap là do:
A. Xupáp bị gãy.	B. Khe hở xupap quá nhỏ
C. Khe hở xupap quá lớn	D. Trục cam bị gãy
Câu 20: Trong một chutrình làm việc của động cơ 4 kỳ,trục khuỷu quay bao nhiêu độ?
A. 7200	B. 5400	C. 1800	D. 3600
Câu 21: Đơn vị tính thể tích làm việc của xy lanh là:
A. kg hoặc cm3	B. kg hoặc cm2
C. lít (l) hoặc cm3	D. lít (l) hoặc kg
Câu 22: Tầng lót ướt (sơ mi ướt)  trong động cơ có đặc điểm là :
A. Mỏng và không tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát.
B. Mỏng và tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát.
C. Dày và không tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát.
D. Dày và tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát.
Câu 23: Ngoài các công dụng là bôi trơn các bề mặt ma sát, làm mát các chi tiết, bao kín các khe hở thì dầu bôi trơn còn có công dụng là :
A. Ổn định nhiệt độ động cơ	B. Tẩy rửa và làm sạch các bề mặt ma sát
C. Làm giảm tiếng ồn	D. Làm tăng công suất động cơ.
Câu 24: Tỷ số nén () là :
A. Tỷ số giữa thể tích toàn bộ xy lanh và thể tích buồng đốt
B. Tỷ số giữa thể tích động cơ và thể tích lòng xylanh
C. Tỷ số giữa thể tích làm việc của xylanh và thể tích buồng đốt
D. Tỷ số giữa thể tích động cơ và thể tích buồng đốt



Câu 25: Mạch dầu hạ áp trong hệ thống nhiên liệu động cơ diesel là mạch từ:
A. Thùng chứa đến bơm tiếp vận	B. Thùng chứa đến bơm cao áp
C. Bơm cao áp đến kim phun	D. Kim phun về thùng chứa
Câu 26: Công dụng của bơm cao áp là:
A. Ấn định lượng nhiên liệu đưa đến kim phun
B. Ep dầu từ áp lực thấp thành dầu cao áp rồi đưa đến kim phun
C. a và b đều đúng
D. a và b đều sai
Câu 27: Khi cam đội, piston đi lên ép dầu trong xy lanh bơm, dầu đạt áp lực cao làm mở van cao áp, là giai đoạn:
A. Nạp dầu	B. Khởi phun	C. Phun	D. Dứt phun
Câu 28: Piston có vạt xéo phía trên, thì:
A. Có điểm khởi phun cố định và điểm dứt phun thay đổi.
B. Có điểm khởi phun thay đổi và điểm dứt phun cố định.
C. Có điểm khởi phun thay đổi và điểm dứt phun thay đổi.
D. Có điểm khởi phun cố định và điểm dứt phun cố định
Câu 29: Khi làm việc, bộ phun dầu sớm tự động sẽ điều khiển:
A. Piston bơm chuyển động nhanh hơn.
B. Cốt bơm quay nhanh hơn.
C. Thanh răng dịch chuyển nhanh hơn.
D. Van cao áp mở sớm hơn.
Câu 30: Bộ điều tốc có các loại:
A. Cơ khí, điện tử, thủy lực, ma sát.
B. Điện từ, cơ khí, thủy lực, ma sát.
C. Điện từ, điện tử, thủy lực, cơ thủy lực.
D. Cơ khí, áp thấp, thủy lực, cơ thủy lực.
Câu 31: Vị trí chân của cảm biến đo gió kiểu cánh trượt điện áp giảm là:
A. E2 – E1 – FC – VB – VS – VC – THA
B. FC – E1 – E2 – VC – E2 – VS – THA
C. FC – E2 – E1 – VB – VS – VC – THA
D. THA – E2 – E1 – FC – VS – VB - VC
Câu 32: Trên bơm cao áp VE cơ cấu cam được đặt ở…
A. Trong bơm cao áp	B. Trên động cơ	C. Ngoài bơm cao áp	D. b và c đúng.
Câu 33: Bơm cao áp VE sử dụng cơ cấu cam loại….
A. Trục cam	B. Vòng cam	C. Đĩa cam	D. a và b đúng.
Câu 34: Bơm cao áp VE là loại bơm…
A. Cá nhân	B. Tổ hợp	C. Phân phối	D. Bơm kim liên hợp
Câu 35: Để định lượng nhiên liệu, trên bơm cao áp VE dùng …
A. Van định lượng.	B. Thanh răng.	C. Cần khởi động	D. Cần tắt máy
Câu 36: Bơm VE được bôi trơn bằng…
A. Nhớt động cơ.	B. Dầu DO.	C. Nhớt riêng của bơm.	D. Nhớt thủy lực
Câu 37: Cảm biến đo gió kiểu cánh trượt
A. Đo lưu lượng bằng khối lượng và thể tích dòng khí
B. Đo lưu lượng với thể tích dòng khí
C. Đo lưu lượng bằng khối lượng dòng khí
D. Đo lưu lượng bằng khối lượng và trọng lượng dòng khí
Câu 38: Cảm biến đo gió kiểu cánh trượt được sử dụng trên hệ thống phun xăng loại…… ...
A. K –Jettronic.	B. D –Jettronic.	C. L –Jettronic.	D. LH –Jettronic.
Câu 39: Công tắc bơm nhiên liệu trong cảm biến đo gió kiểu cánh trượt chỉ có trên xe
A. Ford	B. Toyota	C. Hàn quốc	D. Châu Âu
Câu 40: Câu nào không đúng với mạch điện của cảm biến đo gió kiểu cánh trượt loại dùng điện accu.
A. Điện áp accu 12V tại đầu VB
B. Đầu  VC có điện áp không đổi nhưng nhỏ hơn
C. Điện áp ở đầu VS giảm theo góc mở của cánh đo gió.
D. Điện p ở đầu VS tăng theo góc mở của cánh đo gió
Câu 41: Câu nào không đúng với mạch đi ện của cảm biến đo gió kiểu cánh trượt loại dùng điện ECU
A. ECU sẽ cung cấp điện áp 5V đến cực VC
B. ECU sẽ cung cấp điện áp 5V đến cực VB
C. Điện áp ra VS thay đổi và giảm theo góc mở của cánh đo tăng lên.
D. Điện áp VS giảm khi lượng khí nạp tăng
Câu 42: Công dụng của cảm biến bướm ga…
A. Chuyển vị trí góc mở cánh bướm ga thành tín hiệu tần số gởi đến ECU.
B. Chuyển vị trí góc mở cánh bướm ga thành tín hiệu điện thế gởi đến ECU.
C. Chuyển vị trí bàn đạp ga thành tín hiệu tần số gởi đến ECU.
D. Chuyển vị trí bàn đạp ga thành tín hiệu đi ện thế gởi đến ECU.
Câu 43: Cảm biến bướm ga được lắp   ….
A. Trên bướm ga	B. Trên trục bướm ga	C. Trên cần  ga	D. Trên bàn đạp ga
Câu 44: Cảm biến nhiệt độ khí nạp được lắp tại..
A. Bộ đo gió.	B. Trên đường ống nạp.
C. Trên đường ống thải.	D. .Bộ đo gió hoặc trên đường ống nạp.
Câu 45: Cảm biến nhiệt độ khí nạp sử dụng cái gì để do nhiệt độ khí nạp
A. Diode	B. Điện trở	C. Điện trở nhiệt              D. Điện trở NTC
Câu 46: Ký hiệu cảm biến nhiệt độ khí nạp là:
A. THA	B. THW	C. THG	D. THU
Câu 47: Sơ đồ chân của ECU trên, sử dụng cảm biến đo gió kiểu:
	FC
	E1
	E2
	IDL
	VC
	THW
	KS
	THA





A. Kazman	B. MAP sensor	C. Dây nhiệt	D. Cánh trượt
Câu 48: Nhieäm vuï ECU laø…
A. Tieáp nhaän tín hieäu töø caûm bieán vaø ñöa ra tín hieäu ñieàu khieån ñeán kim phun.
B. Tieáp nhaän tín hieäu töø caûm bieán, xöû lyù vaø ñöa ra tín hieäu ñieàu khieån ñeán kim phun.
C. Tieáp nhaän tín hieäu töø caûm bieán, xöû lyù tín hieäu vaø ñöa ra tín hieäu ñieàu khieån ñeán kim phun.
D. Tieáp nhaän tín hieäu töø caûm bieán, xöû lyù tín hieäu vaø ñöa ra tín hieäu ñieàu khieån ñeán cô caáu chaáp haønh

Câu 49: một động cơ Toyota có điện áp báo từ chân VTA của cảm biến bướm ga về ECU 0.7 v chân... MAP có giá trị  3.0v, tốc độ động cơ 2.500 vòng phút. hộp ECU sẽ điều khiển: 
a.  tăng lượng  xăng
b.  giảm lượng xăng
c. cắt xăng	
d. tăng góc đánh lửa sớm

 Câu 50: đánh dấu câu sai trong  4 câu sau: 
a. một số hệ thống phun  xăng  không có điều áp
b. một số điều áp không có ống chân không
c.một số điều áp có đường xăng hồi về thùng
d. tất cả điều áp điều có lò xo bên trong


PHẦN III: KHUNG GẦM
Câu 1: Cho đĩa ma sát như hình, cho biết tên gọi các chi tiết trên hình thứ tự theo các số: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 
	[image: ]


  	A. Mặt ma sát > đinh tán > đường xẻ rãnh > lò xo chống xoắn > mayơ ly hợp
   	B. Mặt ma sát > đường xẻ rãnh > đinh tán > mayơ ly hợp > lò xo chống xoắn
	C. Mặt ma sát > đường xẻ rãnh > lò xo chống xoắn > đinh tán >  mayơ ly hợp
	D. Mặt ma sát > đường xẻ rãnh > đinh tán > lò xo chống xoắn > mayơ ly hợp
Câu 2: Ý nào sau đây là không đúng khi nói về yêu cầu của ly hợp:
  	A. Nối và ngắt đường truyền công suất từ động cơ đến hộp số êm dịu
   	B. Phải truyền hết công suất từ động cơ đến hộp số và không bị trượt.
   	C. Ngăn ngừa hiện tượng trượt khi hệ thống truyền lực quá tải.
	D. Phải ngắt và truyền lực nhanh và chính xác	
Câu 3: Hình minh họa của ly hợp. Hãy cho biết tên gọi các bộ phận tương ứng với các số sau: 1 – 4 – 7 – 8 
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	A. Bánh đà – bạc đạn chà – trục sơ cấp hộp số - đĩa ma sát
B. Bánh đà – bạc đạn chà – đĩa ép – đĩa ma sát   	
C. Bánh đà – tay đòn – đĩa ép – đĩa ma sát
D. Bánh đà – đĩa ép – đĩa ma sát – trục sơ cấp hộp số



Câu 4: Khi ly hợp ở trạng thái mở (ly) thì các bộ nào liên kết thành một khối với nhau:
	A. Bánh đà, đĩa ma sát và đĩa ép	C. Đĩa ép và đĩa ma sát
	B. Bánh đà và đĩa ma sát	D. Bánh đà và đĩa ép
Câu 5: Công suất được truyền từ động cơ đến hộp số khi ly hợp đóng, các chuyển động nào sau đây là không hợp lý:
   	A. Bánh đà quay cùng nắp ly hợp truyền chuyển động cho đĩa ma sát
   	B. Nắp ly hợp mang đĩa ép, ép chặt đĩa ma sát vào bánh đà     
   	C. Đĩa ép, ép chặt đĩa ma sát vào bánh đà trong khi nắp ly hợp được lắp chặt với bánh đà.
	D. Bánh đà truyền chuyển động quay cho đĩa ma sát nhờ đĩa ép đứng yên.
Câu 6: Cho sơ đồ hộp số 5 cấp loại 2 trục như hình vẽ. Hãy cho biết đường truyền nào sau đây là của tay số 5
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  	A. SC > BĐT III > 6 > 7 > TC	C. SC > 3 > 10 > BĐT I > TC	   
	B. SC > BĐT II > 4 > 9 > TC 	D. SC > BĐT II > 5 > 8 > TC

Câu 7: Trong hộp số có 5 cấp số tới, 1 cấp số lùi thì số thanh trượt tối thiểu là:
	A. 4 thanh trượt	C. 2 thanh trượt	
	B. 3 thanh trượt	D. 1 thanh trượt	
Câu 8: Cho sơ đồ hộp số 4 cấp loại 3 trục như hình vẽ. Hãy cho biết đường truyền nào sau đây là của tay số 1
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	A. SC > 1 > BĐT > TC 	C. SC > 1 > 2 > TG > 5 > 6 > BĐT > TC
	B. SC > 1 > 2 > TG > 3 > 4 > TC	D. SC > 1 > 2 > TG > 7 > 8 > BĐT > TC
Câu 9: Hộp số loại 2 trục (trục sơ cấp và thứ cấp) không kèm hộp số phân phối thường được trang bị cho loại xe nào sau đây:
   	A. AWD	C. 4WD			
	B. FF	D. FR
Câu 10: Theo tỷ số truyền hộp số thường gồm những loại nào:
	A. 3 cấp	C. 5 cấp
	B. 4 cấp	D. Tất cả đều đúng
Câu 11: Vị trí thứ 2 trong mã VIN thể hiện	
	A. Hãng sản xuất	C. Năm chế tạo
	B. Nước sản xuất				     D. Loại xe	
Câu 12: Yêu cầu cần thiết về thiết kế chế tạo đối với một ôtô là:
	A. Phải mang tính hiện đại	C. a, b sai
	B. Kích thước nhỏ gọn			      D. a, b đúng
Câu 13: Cách bố trí động cơ dưới sàn có nhược điểm:
a) Tăng khoảng sáng gầm 			    b) Khó chăm sóc bảo dưỡng động cơ
c) Người lái nhìn thông thoáng 	               d) Hệ số sử dụng chiều dài tăng
Câu 14: Khi động cơ đặt ngang phía trước và dẫn động trực tiếp bằng 2 bánh xe trước có các ưu điểm:
a) Giảm được chiều dài đầu xe và vần đề khí động học
b) Loại bỏ được trục truyền động Cardar
c) Làm cho sàn xe và thân xe bằng phẳng và rộng hơn
d) Tất cả đều đúng
Câu 15: Công thức bánh xe 4x2 thể hiện xe có:
a) 2 cầu chủ động				b) 4 bánh chủ động
c) 2 bánh chủ động				d) 3 cầu chủ động
Câu 16: Cấu tạo của bộ biến mô gồm:
a) Cánh bơm, roto tuabin, stato, vỏ biến mô 	
b) Vỏ biến mô, cánh bơm, roto 
c) Tuabin, stato, cánh bơm 	
d) Stato, roto tuabin, vỏ, bơm dầu 
Câu 17: Khi xe đang đỗ, động cơ chạy không tải thì moment của bộ biến mô 
a) Lớn nhất 					b) Bằng không 
c) Nhỏ nhất 					d) Cả a, c đều sai 
Câu 18: Công dụng của ly hợp truyền số tiến:
a) Truyền công suất gián đoạn từ trục sơ cấp đến trống ly hợp số tiến
b) Truyền moment
c) Tách các bộ phận
d) Truyền áp lực 
Câu 19: Trong quá trình nhả khớp của ly hợp truyền số tiến, viên bi 1 chiều tách khỏi đế van là do: 
a) Lực lò xo tác động vào nó 	
b) Piston dịch chuyển tác động vào          
c) Cả a, b đều đúng 	
d) Lực ly tâm tác dụng lên nó
Câu 20: Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng hành tinh được xác định bằng: 
a) Xác định bằng cách khác 
b) Số răng của bánh răng bao và mặt trời 
c) Số răng của cần dẫn, bánh răng bao và mặt trời 
d) Tất cả đều đúng 
Câu 21: Cho biết tên gọi đúng của các chi tiết theo thứ tự 2 – 3 – 4 – 5 của trục các đăng sau:
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   	A. Nạng trượt – khớp chữ thập – trục chủ động – nạng sau
   	B. Rãnh then hoa – Nạng trượt – trục chủ động – nạng sau.
   	C. Nạng trượt – nắp bạc đạn và đệm kín – trục chủ động – nạng sau 
	D. Nạng trượt – trục chủ động – nạng sau – nắp bạc đạn và đệm kín 
Câu 22: Vị trí khớp cardan truyền động trên xe:
	A. Sau động cơ	C. Sau ly hợp
	B. Sau cầu chủ động	D. Giữa hộp số và cầu chủ động	 
Câu 23: Khớp cardan đồng tốc kiểu tripod có:
	A. Một chục chữ thập	C.1 vòng bi kim
	B. 1 chạc ba	D. Cả b, c đều đúng
Câu 24: Trong khớp cardan tripod thân bao hình trụ nối với phần trục chủ động bằng:
	A. Bulong	C. Bạc đạn chà
	B. Then hoa	D. Tất cả đều sai	
Câu 25: Trục cardan được chế tạo rỗng để làm gì:
	A. Dễ chế tạo	C. Tiết kiệm nhiên liệu
	B. Tất cả đều sai	D. Chịu momen xoắn	
Câu 26: Từ hình minh họa các chi tiết của bộ vi sai. Hãy chọn các số ph hợp với các từ sau đây: Bánh răng quáả dứa, Bánh răng lớn (vành chậu), Bánh răng vi sai, bán trục, vòng bi bên trục
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 	A. 2, 3, 4, 5, 6	C. 2, 8, 4, 3, 5
   	B. 2, 8, 5, 3, 4	D. 1, 2, 5, 4, 3   	   
Câu 27: Bánh răng bán trục liên kết với đầu trong bán trục bằng:
	A. Đai ốc	C. Then hoa
	B. Bulong	D. Khớp chữ thập	
Câu 28: Vi sai đảm bảo cho 2 bánh xe chủ động quay với vận tốc khác nhau khi:
	A. Quay vòng	C. Xuống dốc
	B. Lên dốc 	D. Xe chạy thẳng	

Câu 29: Việc phân phối momen xoắn đối với vi sai phải:
	A. Truyền hết công suất của động cơ	C. Truyền theo tỉ lệ cho trước
	B. Khuếch đại công suất đông cơ	D. Phụ thuộc vào tải trọng	
Câu 30: Bán trục giảm tải ¾ được dùng cho xe:
	A. Tải nhẹ 	C. Tải nặng
	B. Du lịch 	D. Xe con 
Câu 31: Chọn áp suất thích hợp tác động vào xilanh C
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	A. 1000N
	B. 2000N
	C. 4000N
	D. 8000N
Câu 32: Trường hợp cả 4 bánh xe đều bi kẹt cứng sau khi ta buôn bàn đạp phanh là do các nguyên nhân sau ngoại trừ
a) Bàn đạp phanh khơng cĩ hành trình tự do
b) Lổ thông hơi nơi nấp bình chứa dầu phanh bị bịt kín
c) Có gió trong hệ thống thắng
d) Lò xo hồi vị của xi lanh chính bi yếu hoặc gãy

Câu 33: Trong bộ xi lanh chính piston sơ cấp là piston 
a) Gần nhất đối với cần đạp thắng
b) Được vận hành bằng thuỷ lực do piston thứ cấp
c) Được diều khiển trực tiếp do cây đẩy của bàn đạp
d) a và c đúng
Cau 34: Thắng tay có thể tại các vị trí sau ngoại trừ
a) Trục thứ cấp hệ số				b) Bộ vi sai
c) Các bánh xe					d) Trục sơ cấp hộp số
Câu 35: Phanh cơ khí là loại phanh thường dùng ở
a) Phanh chính của xe				b) Phanh phụ của xe
c) Dùng trên toàn xe				d) Ít khi dùng đến
Câu 36: Nhíp lá có thể gãy khi quá tải, lá nhíp thường bị gãy là:
a) Lá nhíp dài nhất.				b) Lá nhíp ngắn nhất.
c) Gãy bất kỳ lá nhíp nào.			d) Có thể gãy toàn bộ một lúc
Câu 37: Hệ thống treo thuỷ khí có khả năng:
a) Cho phép điều chỉnh chiều cao xe.
b) Cho phép điều chỉnh độ cứng của hệ thống treo.
c) Cả hai đều đúng.
d) Cả hai đều sai.
Câu 38: Túi cao su bằng khí nén trong hệ thống treo có thể:
a) Mang đỡ sức nặng của xe.		b) Dẫn hướng cho các bánh xe.
c) Bó cứng khi cần thiết.			d) Tăng độ cứng khi tải trọng thay đổi.
Câu 39: Bộ phận đàn hồi có ảnh hưởng lớn đến:
a) Biên độ dao động.				b) Tần số dao động.
c) Cả hai đều đúng.				d) Cả hai đều sai.
Câu 40: Bộ giảm chấn thường là:
a) Lò xo cứng.					b) Các đòn bẫy.
c) Ống thuỷ lực 				d) Tất cả các bộ phận trên.
Câu 41: Sự khác nhau giữa hệ thống lái thuỷ lực và hệ thống lái cơ khí là có thêm cơ cấu:
a) Bơm thuỷ lực 				b) Xy lanh thuỷ lực
c) Van phân phối				d) Cả ba đều đúng
Câu 42: Vành tay lái gật gù là
a) Vành tay lái cho phép bẻ nghiêng hay chỉnh cao thấp
b) Trụ lái có thể chùn ngắn được
c) Cả hai công dung trên
d) Không có công dung nào của a và b
Câu 43: Khớp cầu trong hệ thống lái có bao nhiêu loại
a) Hai loại					b) Ba loại                               
c) Bốn loại					d) Năm loại
Câu 44: Khi kiểm tra mức dầu trong hệ thống lái ta phải
a) Đỗ xe nơi bằng phẳng			b) Hai bánh trước cao hơn hai bánh sau
c) Hai bánh sau cao hơn hai bánh trước	d) Cả ba cách trên đều được
Câu 45: Vị trí ta xác định được góc toe trong hệ thống lái là
a) Nhìn từ mũi xe				b) Nhìn từ gầm xe
c) Nhìn từ hông xe				d) Nhìn từ sau xe
Câu 46: Nguyên nhân của tình trạng tay lái nặng
a) Ap suất lốp thấp				b) Cơ cấu trợ lực bị hư
c) Cả a và b đều đúng			d) Cả a và b đều sai
Câu 47: Mục đích của việc chỉnh độ chùm đầu
a) Bảo đảm hai bánh trước song song khi lăn trên đường
b) Tránh tình trạng rơ lỏng cơ cấu lái
c) Cả a và b đều đúng
d) Cả a và b đều sai
Câu 48: Góc nghiêng âm của trục xoay có tác dụng
a) Làm tăng lực tác động lên vành bánh lái 	
b) Tránh tình trạng rơ lỏng cơ cấu lái
c) a và b đều đúng	
d) a và b đều đúng
Câu 49: Góc camber là góc xách định bằng cách
a) Nhìn từ mũi xe				b) Nhìn từ hông xe
c) Nhìn từ sau xe				d) Nhìn từ người tài xế xuống
Câu 50: Góc nghiêng dọc caster âm sẽ có tác dụng giúp xe chống lại:
a) Lực li tâm khi bánh xe qua khúc quanh	
b) Lực quán tính của xe
c) Chấn động của mặt đường truyền lên xe	
[bookmark: _GoBack]d) Việc mòn bánh xe
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